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UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ QUẢNG PHÚ         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 54 /KH-UBND                              Quảng Phú, ngày 12 tháng 4  năm 2021 

                                                                            

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm  

trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý 

chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2021, UBND xã  

triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó và bảo hiểm dân sự chủ nuôi chó 

năm 2021 trên địa bàn xã như sau: 

I. Mục tiêu 

- Tiêm phòng 100% số chó nuôi trong diện tiêm phòng trên địa bàn xã. 

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh 

và lây lan. 

- 100% địa bàn thôn quản lý được đàn chó nuôi. 

II. Nội dung 

1. Loại vắc xin tiêm phòng 

Vắc xin tiêm phòng theo hướng dẫn của Cục Thú y, sử dụng những loại 

vắc xin có chất lượng tốt để tiêm phòng bệnh dại ở chó như Rabisin, Rabigen-

Mono... 

2. Đối tượng, chỉ tiêu tiêm phòng 

- Tất cả chó, mèo nuôi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. 

- Chỉ tiêu tiêm phòng (có phụ lục kèm theo).  

3. Thời gian tiêm phòng 

- Từ ngày 09/4-15/4/2021: Họp triển khai, điều tra, thống kê đến từng hộ 

nuôi chó.  

- Từ ngày 16/4- 20/4/2021: Tiêm đại trà  

- Từ ngày 21/4- 25/4/2021: Tiêm vét. 

- Xử lý những hộ không chấp hành và diệt chó không tiêm phòng xong 

trước ngày 30/4/2021. 

Ngoài tiêm phòng đợt chính sẽ tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên 

cho số chó, mèo nuôi mới và chưa được tiêm phòng trọng vụ chính. 

4. Quy trình kỹ thuật 

Vắc xin nhận từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện về phải được bảo 

quản trong phích lạnh, sử dụng đúng quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn của nhà 

sản xuất, tiêm phòng đúng liều lượng, vắc xin phải được che kín, giữ ẩm, tránh 

ánh sáng trực tiếp, sử dụng hết trong ngày, theo dõi xử lý kịp thời các phản ứng 

sau khi tiêm phòng nếu có, ghi chép sổ sách và cấp phiếu tiêm phòng đầy đủ cho 

chủ nuôi. 

5. Giá dịch vụ tiêm phòng 



2 

 

- Tiêm tập trung thu: 40.000đ/ con; Tiêm vét:  50.000đ/ con. (Giá dịch vụ 

tiêm phòng nêu trên bao gồm: tiền vắc xin, bảo quản, hao hụt vắc xin, vận 

chuyển, công tiêm phòng, thống kê, tuyên truyền, điều hành, chỉ đạo, ghi chép 

biên bản, biểu mẫu và xử lý phản ứng sau khi tiêm...).  

- Mức đóng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó theo Thông báo 

của Công ty Bảo hiểm PVI Huế. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp triển khai Kế hoạch công tác tiêm 

phòng vắc xin dại chó năm 2021 đến Ban chăn nuôi thú y xã, Ban điều hành các 

thôn và phân công địa bàn phụ trách cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch có 

hiệu quả.  

2. Ban Chăn nuôi Thú y xã: 

- Bố trí nhân lực, thời gian, địa điểm và điều hành thú y tiêm phòng; Giao 

chỉ tiêu tiêm phòng cho từng thú y viên. Tổ chức tiêm phòng vét cho những hộ 

chưa tiêm phòng trong vụ và có kế hoạch tổ chức tiêm phòng bổ sung thường 

xuyên quanh năm cho chó mới lớn, mới nuôi để tạo được miễn dịch khép kín và 

phòng, chống bệnh dại có hiệu quả. 

- Thường xuyên phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người 

chăn nuôi biết sự nguy hại của bệnh dại chó, lợi ích của công tác tiêm phòng vắc 

xin dại chó để người dân tự giác thực hiện;  

- Báo cáo các trường hợp vi phạm trong công tác tiêm phòng, trốn tránh 

việc tiêm phòng bắt buộc cho chó nuôi. 

- Phối hợp với Trưởng thôn lập biên bản những chủ nuôi không thực hiện 

tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho vật nuôi gửi về cho UBND xã xem xét, xử lý 

theo quy định của pháp luật.  

- Thú y viên phải thực hiện đúng kế hoạch tiêm phòng dại chó của UBND 

xã, đảm bảo thời gian, quy định. 

- Thú y viên phải ghi chép sổ sách và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng 

đầy đủ cho chủ nuôi (1 giấy/1con). Giấy chứng nhận tiêm phòng phải ghi đầy đủ 

các thôn tin (cả phần gốc và phần phát cho chủ nuôi): họ tên chủ hộ, đặc điểm, 

ngày tiêm phòng…. Sau khi tiêm phòng xong, thú y viên phải báo cáo số liệu 

gửi về Ban chăn nuôi thú y để tổng hợp Báo cáo UBND xã và Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện.  

3. Trưởng thôn có trách nhiệm thông báo đến từng hộ nuôi chó, để đưa 

chó đến địa điểm tiêm phòng, đồng thời vận động các chủ nuôi chó mua bảo 

hiểm cho những chó đã được tiêm phòng dại; ghi chép đầy đủ vào sổ quản lý 

chó nuôi của thôn về số lượng chó nuôi của mỗi hộ gia đình, đặc điểm nhận 

dạng, số lượng chó được tiêm phòng dại và chưa được tiêm phòng dại, lý do chó 

chưa được tiêm phòng dại để có biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả công tác 

tiêm phòng dại và giám sát bệnh dại. Đồng thời có trách nhiệm quản lý sổ tiêm 

phòng dại chó để theo dõi số lượng chó tiêm phòng trên địa.  

4. Các thành viên ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được 

phân công về phối hợp với BĐH các thôn để tổ chức thực hiện. 
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5. Đài truyền thanh xã có trách nhiệm tăng cường thông báo kế hoạch 

tiêm phòng dại chó trên hệ thống truyền thanh xã để nhân dân biết và chấp hành 

thực hiện có hiệu quả. 

6. Đề nghị mặt trận và các đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

liên quan cùng Ban điều hành thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động  

đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc 

xin dại chó và công tác phòng chống dịch bệnh. 

 

         Nhận được Kế hoạch này UBND xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể 

cấp xã, Ban điều hành các thôn và Ban chăn nuôi thú y xã phối hợp thực 

hiện nghiêm túc có hiệu quả./. 

  
Nơi nhận: 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- TV ĐU-TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Mặt trận và các đoàn thể cấp xã; 

- Trưởng-Phó các thôn; 

- Ban CNTY xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu VT xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Thanh Phong 
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PHỤ LỤC 

( Kèm theo Kế hoạch số: 54/KH-UBND ngày 12 tháng  4  năm 2021 

của UBND xã Quảng Phú về triển khai tiêm phòng vắc xin dại chó năm 2021) 

 

 

TT 
Địa bàn 

(Thôn…) 
Thời gian Địa Điểm tiêm 

Chỉ tiêu 

tiêm 

phòng 

Thú y viên 

phụ trách 

1 Phú Lễ 18/4/2021 
Điểm 1: Cầu chắn 65 Anh Thanh 

Điểm 2: Tại nhà văn hóa thôn 65 Anh Lộc 

2 Hà Cảng 18/4/2021 Tại nhà văn hóa thôn 50 Anh Tựu 

3 
Hạ Lang và 

Vạn Hạ 

Lang 

19/4/2021 

Điểm 1: Tại đình Làng 70 Anh Ly 

Điểm 2: Tại nhà Đội 5 thôn 

Hạ Lang 
70 Anh Tiến 

4 Bao La- 

Đức Nhuận 
19/4/2021 

Điểm 1: Tại nhà văn hóa thôn 

Bao La A 
50 Anh Phú 

Điểm 2: Ngã Tư Xóm Đông 20 Anh Phú 

Điểm 3:Tại nhà văn hóa thôn 

Bao La B 
40 Anh Phú 

Điểm 4: Tại xóm giữa Đức 

Nhuận 
20 Anh Phú 

5 Bác Vọng 

Tây 
19/4/2021 Tại Xóm Đình 55 Anh Lộc 

6 Bác Vọng 

Đông 
20/4/2021 Tại nhà văn hóa thôn 55 Anh Thanh 

7 Nam Phù- 

Nho Lâm 
20/4/2021 Điểm 1: Tại Cống chần 90 Anh Tựu 

8 Nghĩa Lộ 20/4/2021 Tại cơ sở trường tiểu học  55 Anh Tiến 

9 Xuân Tuỳ 20/4/2021 Tại nhà văn hóa thôn 55 Anh Ly 

Tổng Cộng 750  
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